
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

       SỞ TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: triệu đồng

Dự toán 

năm 

Cùng kỳ 

năm trước

A B 1 2 3=2/1 4

A
TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 

(I+II+III+IV) 6,818,777 5,911,279 86.69% 107.63%

I Thu nội địa 6,708,777 5,590,276 83.33% 104.33%

1 Thu từ khu vực DNNN 485,000 465,231 95.92% 115.93%

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 74,000 41,063 55.49% 83.19%

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 945,000 845,534 89.47% 119.64%

4 Thuế thu nhập cá nhân 500,000 551,593 110.32% 148.72%

5 Thuế bảo vệ môi trường
1,527,000

777,503 50.92% 73.96%

6 Lệ phí trước bạ 220,000 270,324 122.87% 161.50%

7 Thu phí, lệ phí 
160,000

136,301 85.19% 105.78%

8 Các khoản thu về nhà, đất
928,000

923,318 99.50% 89.12%

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0 209 598.30%

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 8,000 12,716 158.95% 242.61%

- Thu tiền sử dụng đất
800,000

722,001 90.25% 87.78%

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước
120,000

188,317 156.93% 90.45%

- Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
0

75 89.44%

9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
18,000

24,122 134.01% 152.09%

10 Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận

sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước
98,777

62,151 62.92% 130.50%

11 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 1,500,000 1,279,205 85.28% 108.89%

12 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 3,000 1,606 53.52% 94.65%

13 Thu khác ngân sách 250,000 212,326 84.93% 102.85%

II Thu từ dầu thô

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (1) 110,000 316,761 287.96% 236.66%

1 Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu 70,000 177,048

2 Thuế xuất khẩu

3 Thuế nhập khẩu 40,000 134,534

4 Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

5 Thuế  bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

6 Thu khác

IV Thu viện trợ 4,241

B
THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN 

CẤP
5,809,777

5,090,584 87.62% 110.57%

Dự toán 

năm 2022 

(HĐND 

Tỉnh)

Ước thực hiện 

9 thang năm 

2022

So sánh Ước TH với 

(%)

Biểu số 60/CK-NSNN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9 THÁNG ĐẦU NĂM  2022

(Kèm theo Quyết định số 145/QĐ-STC ngày 14/10/2022 của Sở Tài chính)
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